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	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Trần Ngọc Minh Quân
	
	
	
	11
	1
	Nguyễn Phan Anh (Tm)
	
	
	
	11

	3
	Đinh Văn Xuân Lập
	
	
	
	10
	2
	Nguyễn Khắc Thiên
	
	
	
	09

	4
	Đỗ Trọng Bảo Minh
	
	
	
	10
	4
	Nguyễn Hoàng Minh Nhật
	
	
	
	10

	5
	Đinh Đức Quyết
	
	
	
	09
	5
	Nguyễn Quốc Đạt
	
	
	
	09

	7
	Bùi Hồng Anh
	
	
	
	09
	6
	Nguyễn Viết Bảo Quân
	
	
	
	11

	8
	Hoàng Văn Tuân
	
	
	
	10
	7
	Đào Ngọc Sơn
	
	
	
	09

	9
	Lê Quốc Phòng
	
	
	
	10
	8
	Nguyễn Minh Đạt
	
	
	
	10

	10
	Nguyễn Trọng Hiếu
	
	
	
	10
	9
	Đinh Quang Minh
	
	
	
	09

	11
	Đinh Hoàng Phúc
	
	
	
	10
	10
	Lại Hữu Trung Kiên
	
	
	
	10

	12
	Nguyễn Bảo Nam
	
	
	
	11
	11
	Nguyễn Công Thành
	
	
	
	11

	14
	Lê Tuấn Dũng
	
	
	
	10
	12
	Lê Đức Toàn
	
	
	
	09

	15
	Nguyễn Chí Đạt
	
	
	
	09
	13
	Trương Công Bằng
	
	
	
	09

	16
	Trịnh Công Doanh
	
	
	
	10
	15
	Lê Văn Ngọc Anh
	
	
	
	09

	17
	Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam
	
	
	
	09
	16
	Lê Gia Bảo
	
	
	
	10

	19
	Nguyễn Lê Đức Anh
	
	
	
	09
	17
	Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
	
	
	
	10

	20
	Trần Hải Đăng
	
	
	
	09
	18
	Nguyễn Hữu Nam
	
	
	
	09

	21
	Tường Hữu Đạt
	
	
	
	11
	19
	Đinh Xuân Trường
	
	
	
	10

	22
	Trần Nam Hải
	
	
	
	09
	20
	Phan Đăng Kiên
	
	
	
	11

	23
	Nguyễn Lê Nam
	
	
	
	10
	21
	Trần Xuân Toàn
	
	
	
	09

	25
	Nhữ Văn Anh Tín
	
	
	
	11
	22
	Nguyễn Đăng Khoa
	
	
	
	10

	29
	Phan Châu Phúc
	
	
	
	09
	23
	Cò Văn Hưởng
	
	
	
	09

	67
	Trần Quang Trường
	
	
	
	10
	24
	Nguyễn Bình Minh
	
	
	
	11

	77
	Trần Quang Trung
	
	
	
	09
	25
	Tạ Anh Tú
	
	
	
	09

	88
	Đinh Anh Tuấn
	
	
	
	09
	26
	Hà Tiến Đạt
	
	
	
	11

	90
	Trần Tấn Toàn
	
	
	
	11
	28
	Phạm Việt Long
	
	
	
	09

	99
	Tạ Văn Khánh
	
	
	
	10
	29
	Nguyễn Trần Phi Thiên
	
	
	
	09

	
	
	
	
	
	
	32
	Bùi Gia Huấn
	
	
	
	09

	
	
	
	
	
	
	38
	Nguyễn Anh Đức
	
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	39
	Dương Quang Minh
	
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	66
	Lê Cao Minh
	
	
	
	09
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(Ký tên)
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